
 LUC LUK

TOÀN THỊ XÃ 173,298.10 88,508.80 87,879.80 629.00 65,449.90 18,839.40 500.00 147,347.70 25,950.40

I PHƯỜNG HIỆP TÂN 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00

1  Nguyễn Chí Công 800.00 800.00 800.00 800.00 Hiệp Trường Hiệp Tân 42 709

2 Văn Đặng Hồng Cẩm 500.00 500.00 500.00 500.00 Hiệp Trường Hiệp Tân 42 712

3 Định Thị Tuyết Loan 700.00 700.00 700.00 700.00 Hiệp Trường Hiệp Tân 42 711

4 Hà Thị Minh Trí 700.00 700.00 700.00 700.00 Hiệp Trường Hiệp Tân 42 716

5  Võ Thị Phương Thảo 800.00 800.00 800.00 800.00 Hiệp Trường Hiệp Tân 42 714

6 Hoa Huệ Tiên 800.00 800.00 800.00 800.00 Hiệp Trường Hiệp Tân 42 715, 710

II PHƯỜNG LONG HOA

III PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC 11,950.40 11,450.40 10,821.40 629.00 200.00 300.00 11,950.40

1 Lê Thị Kim Phụng 319.00 319.00 319.00 319.00 Sân Cu Long Thành Bắc 26 903

2 Lê Thị Tiếp 310.00 310.00 310.00 310.00 Sân Cu Long Thành Bắc 26 902

3 Võ Quốc Việt 305.50 305.50 305.50 305.50 Sân Cu Long Thành Bắc 28 1369

4 Huỳnh Ngọc Trường An 200.00 200.00 200.00 200.00 Sân Cu Long Thành Bắc 28 1316

5 Nguyễn Hữu Tài 304.50 304.50 304.50 304.50 Long Đại Long Thành Bắc 16 934

6 Nguyễn Thanh Hùng 307.30 307.30 307.30 307.30 Long Đại Long Thành Bắc 16 935

7 Võ Thanh Lân (ĐSD) 446.60 446.60 446.60 446.60 Sân Cu Long Thành Bắc 26 673, 676

8 Trần Thị Triến 613.00 613.00 613.00 613.00 Sân Cu Long Thành Bắc 26 358, 359

9 Trần Công Huấn 500.00 500.00 500.00 500.00 Sân Cu Long Thành Bắc 27 234

10 Lại Thị Như Huỳnh 300.00 300.00 300.00 300.00 Sân Cu Long Thành Bắc 28 1378

11 Đỗ Thị Loan (ĐSD) 775.40 775.40 775.40 775.40 Sân Cu Long Thành Bắc 28 1095

12 Trần Anh Tuấn 500.00 500.00 500.00 500.00 Long Mỹ Long Thành Bắc 12.13 138, 5, 15

13 Nguyễn Ngọc Long 800.00 300.00 300.00 200.00 300.00 800.00 Long Mỹ Long Thành Bắc 27 417, 138, 616

14 Nguyễn Văn Diệt 301.30 301.30 301.30 301.30 Long Mỹ Long Thành Bắc 13 317

15 Trần Thị Mỹ Dung 534.90 534.90 534.90 534.90 Long Mỹ Long Thành Bắc 13 316

16 Nguyễn Kinh Thi 526.90 526.90 526.90 526.90 Long Mỹ Long Thành Bắc 13 289

17 Kha Thị Phước 516.50 516.50 516.50 516.50 Long Mỹ Long Thành Bắc 13 290

18 Trần Thị Thể 513.90 513.90 513.90 513.90 Sân Cu Long Thành Bắc 28 161

19 Nguyễn Văn Bình 700.00 700.00 700.00 700.00 Long Mỹ Long Thành Bắc 25, 11 462, 281

20 Ngô Thị Xuyến (ĐSD) 50.00 50.00 50.00 50.00 Sân Cu Long Thành Bắc 28 1350

21 Nguyễn Thị Ngọc Nương 350.00 350.00 350.00 350.00 Sân Cu Long Thành Bắc 28 1348

22 Đoàn Thanh Liêm 336.00 336.00 336.00 336.00 Long Mỹ Long Thành Bắc 27 835

23 Nguyễn Văn Châu 641.00 641.00 641.00 641.00 Long Mỹ Long Thành Bắc 12 83

24 Nguyễn Thành Công 309.80 309.80 309.80 309.80 Long Mỹ Long Thành Bắc 12 232

25 Trà Bạch Hoa Thơm 688.80 688.80 688.80 688.80 Long Mỹ Long Thành Bắc 13 55

26 Võ Thị Thúy Muội 800.00 800.00 800.00 800.00 Long Mỹ Long Thành Bắc 27 163

IV PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG 7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00

1  Vũ Đức Khiêm 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 21 635,675, 676

2  Nguyễn Bá Lộc 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 24, 25
1307, 1419, 

1421, 155

3  Bùi Văn Triệu 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 8 760

4  Văn Công Duy Tâm 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 533

5  Quan Công Thành (ĐSD) 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 510

6  Nguyễn Nhật Huy 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 536

8  Trần Thanh Bình 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3
360, 362,93, 
125, 128, 161

10  Trương Văn Cựng 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 526

11  Mai Văn Tân 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 160, 164, 511

12  Nguyễn Ngọc Thọ 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 518

13  Nguyễn Thị Ngọc Quyên 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 514

14  Dương Tấn Phát 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 509

15  Phạm Thị Ngọc Thủy 800.00 800.00 800.00 800.00 Long Trung Long Thành Trung 3 73, 75

16  Đặng Thị Thêm 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 3 537
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17  Nguyễn Minh Triệu 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 7 710

18  Văn Nhã Doanh 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Trung Long Thành Trung 7 217, 218, 219,711

19 Đỗ Minh Hòa 800.00 800.00 800.00 800.00 Long Trung Long Thành Trung 3 582

V XÃ LONG THÀNH NAM 2,100.00 1,200.00 1,200.00 400.00 500.00 2,100.00

1 Đoàn Đắc Thắng 400.00 400.00 400.00 Long Yên Long Thành Nam 4 126

2 Châu Minh Tâm 400.00 400.00 400.00 400.00 Long Yên Long Thành Nam 12 649

3 Võ Sơn Thanh 800.00 300.00 300.00 500.00 800.00 Long Yên Long Thành Nam 3 50.65

4 Phạm Hồng Em 500.00 500.00 500.00 500.00 Bến Kéo Long Thành Nam 8 616,89,117,118

VI XÃ TRƯỜNG ĐÔNG 133,394.90 54,105.60 54,105.60 62,049.90 17,239.40 133,394.90

1 Lê Tấn Tài 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 549

2  Châu Văn Thời 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 1 78

3  Lê Thị Phấn 818.40 818.40 818.40 Trường Phú Trường Đông 14 742

4  Đặng Thị Ngọc Huệ 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 15 214

5  Nguyễn Thị Xuân Lan 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 15 240

6  Trần Văn Hoàng 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 33 333

7  Nguyễn Văn Liêm 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 15 197

8  Nguyễn Minh Cảnh 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 2 196, 195

9  Nguyễn Thị Kim Liễu 400.00 400.00 400.00 Trường Phú Trường Đông 15 196

10  Phùng Thị Nhữ 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 10 314, 315

11  Lê Minh Tài 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 549

12  Trần Thị Mạnh 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 30 50

13  Lê Hồng Phương 353.10 353.10 353.10 Trường Đức Trường Đông 25 615

14  Hồ Thị Duyên 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 141

15  Hồ Thị Duyên 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 145

16  Lê Văn Bắc 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 13 208

17  Lê Văn Bắc 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 14 514

18  Đỗ Kim Nhung 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 399

19  Mai Văn Thành 276.10 276.10 276.10 Năm Trại Trường Đông 7 397

20  Mai Thị Thu Nga 453.00 453.00 453.00 Năm Trại Trường Đông 7 395

21  Mai Văn Cảnh 453.00 453.00 453.00 Năm Trại Trường Đông 7 396

22  Mai Thị Duyên 453.00 453.00 453.00 Năm Trại Trường Đông 7 398

23  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 1 158

24  Nguyễn Văn Hoàng 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 391

25  Nguyễn Thị Lá 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 35

26  Châu Thị Hà 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 25

27  Lê Thị Kim Sơn 800.00 800.00 800.00 Trường Ân Trường Đông 41 218

28  Lê Hồng Phương 220.00 220.00 220.00 Trường Ân Trường Đông 40 423

29  Nguyễn Văn Ân 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 263

30  Trần Văn Hùng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 2 129. 150

31  Lê văn Kề 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 641

32  Đặng Khánh Duy 900.00 900.00 900.00 Trường Phú Trường Đông 26 218

33  Lê Văn Oai 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 206

34  Trần Thanh Hiệp 153.40 153.40 153.40 Trường Phú Trường Đông 14 673

35  Nguyễn Ngọc Huỳnh 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 35 822

36  Lê Thị giàu 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 13 220

37  Lê Thị giàu 505.10 505.10 505.10 Trường Phú Trường Đông 13 215

38  Lê Thị giàu 533.00 533.00 533.00 Trường Phú Trường Đông 14 578

39  Lê Thị Hà Phương 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 564

40  Mai Văn Hiếu 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 565

41  Châu Thị Thu Thảo 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 2 198

42  Trần Thị Tín 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 2 197

43  Lê Thị Sang 533.60 533.60 533.60 Trường Phú Trường Đông 14 577

44  Huỳnh Văn Sung 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 120

45  Nguyễn Thị Kim Sáng 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1369
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46  Nguyễn Thaành Thi 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1701

47  Mai Thành Nam 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 447

48  Mai Thành Nam 780.00 780.00 780.00 Trường Đức Trường Đông 25 448

49  Nguyễn Văn Thời 723.00 723.00 723.00 Trường Đức Trường Đông 25 1775

50  Bùi QuốcThái 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 24 882

51  Hồ Tri Kỷ 400.00 400.00 400.00 Trường Lưu Trường Đông 21 151

52  Diệp Minh Thông 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 28 636

53  Diệp Minh Thông 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 28 567

54  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 502

55  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 299

56  Trần Thị Yến Lam 800.00 400.00 400.00 400.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 463

57  Nguyễn Thị Ngọc Diễm 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 501

58  Đặng Văn Phải 551.00 551.00 551.00 Trường Phú Trường Đông 35 113

59  Đặng Văn Phải 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 35 120

60  Huỳnh Văn Sung 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 65

61  Lê Văn Kê 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 567

62  Nguyễn Văn Tùng 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 15 144

63  Nguyễn Thanh Phương 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 23 276

64  Phạm Hoàng Quân 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 4 167

65  Mai Tuấn Kiệt 548.00 548.00 548.00 Trường Đức Trường Đông 25 376. 377

66  Nguyễn Văn Hùng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1638

67  Nguyễn Hữu Lễ 680.00 680.00 680.00 Trường Đức Trường Đông 10 cũ 286

68  Ngoô Châu Bình 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 13 254

69  Ngoô Châu Bình 369.10 369.10 369.10 Trường Lưu Trường Đông 22 95

70  Trần Văn Phước 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 1993. - 1998

71  Trương Phi 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 42 512

72  Trần Thị Phưởng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 90

73  Trần Văn Tự 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 24 521

74  Trần Tấn Tài 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 35 902

75  Nguyễn Công Trung 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 27 336

76  Hà Minh Vương 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1714

77  Nguyễn Chân Chính 293.00 293.00 293.00 Trường Đức Trường Đông 32 557

78  Trần Tấn Tài 400.00 400.00 400.00 400.00 Trường Đức Trường Đông 35 903

79  Đinh Thị Mỹ Duyên 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 567

80  Phan Thị Hồng Thủy 628.10 628.10 628.10 628.10 Trường Lưu Trường Đông 10 80

81  Võ Ngọc Lam 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1529

82  Nguyễn Văn Ta 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 10 463

83  Lê Hồ Phong Linh 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 35 881

84  Đỗ Thị Chăng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 13 303

85  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 863

86  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 865

87  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 862

88  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 861

89  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 866

90  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 864

91  Lê Văn Lắm 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 867

92  Trần Hữu Phước 400.00 400.00 400.00 400.00 Trường Lưu Trường Đông 21 676

93  Trần Hữu Phước 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 35 964

94  Nguyễn Thị Ngọc Nương 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 27 1215

95  Lê Văn Kê 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 568

96  Nguyễn Thanh phương 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 15 181. 145

97  Nguyễn Thanh Phong 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 1 40

98  Nguyễn Văn Tùng 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 15 1646

99  Nguyễn Văn Tùng 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 3 916. 936. 941
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100  Nguyễn Khang Vấn 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 568

101  Trương Hoàng Sang 712.00 712.00 712.00 712.00 Trường Đức Trường Đông 25 1665

102  Đặng Văn Phải 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 35 99

103  Huỳnh Thị Bích Chi 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 385

104  Nguyễn Thanh Phong 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 1 36

105  Võ Thanh Sơn 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 32 531

106  Đinh Văn Ve 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 32 152

107  Đinh Văn Ve 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 41 159

108  Đinh Văn Ve 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 41 321

109  Đinh Văn Ve 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 41 320

110  Đinh Văn Ve 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 41 319

111  Đặng Thanh Việt 745.50 745.50 745.50 745.50 Trường Đức Trường Đông 32 333

112  Phạm Thanh Tùng 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 10 420

113  Trần Lý Thanh 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 26 1763

114  Nguyễn Thị Mộng Trinh 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1764

115  Ngô Phú Quý 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1765

116  Đoàn Minh Tánh 150.00 150.00 150.00 Trường Lưu Trường Đông 480 21

117  Lê Văn Nhâm 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 3 1495, 1474, 267

118  Nguyễn Thị Thanh Hiền 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1723

119  Nguyễn Đình Huy 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1724

120  Trần Thị Phương Thi 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 2 160

121  Lê Văn Mừng 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 29 312

122  Lê Văn Mừng 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 29 311

123  Lê Văn Mừng 720.00 720.00 720.00 720.00 Năm Trại Trường Đông 6 1422

124  Nguyễn Thị Mỹ 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 24 130,131,121

125  Nguyễn Thị Mỹ 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 24 132

126  Nguyễn Thị Mỹ 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 109

127  Phạm Hoàng Sơn 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 22 129

128  Nguyễn Thị Kiều Linh 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 568

129  Nguyễn Thị Kiều Linh 800.00 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 567

130  Trần Thị Mạnh 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 14 130

131  Lê Văn Vũ 143.50 143.50 143.50 Trường Phú Trường Đông 13 219

132  Lê Văn Vũ 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 13 210

133  Lê Văn Vũ 500.00 500.00 500.00 Trường Phú Trường Đông 13 213

134  Nguyễn Văn Thanh 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 14 85

135  Lê Văn Vũ 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 15 156

136  Trần Thị Mạnh 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 14 570

137  Lê Văn Vũ 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 14 571

138  Nguyễn Hiền Gái 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 71

139  Mai Thị Lê 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 5 2023

140  Mai Thị Thúy 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 1 111

141  Trần Thanh Chinh 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 2 217

142  Nguyễn Thanh Tú 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 274

143  Nguyễn Thanh Tú 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 212

144  Nguyễn Thanh Tú 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 272

145  Nguyễn Thị Kim Sàng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 79

146  Lê Văn Tem 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 84

147  Lê Văn Tem 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 310

148  Nguyễn Thị Thúy An 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 271

149  Lê Thị Sang 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 14 113

150  Nguyễn Văn Thời 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 25 1702

151  Nguyễn Thanh Thảo 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 22 188

152  Trần Thị Phươởng 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 68

153  Tạ Thái Vĩnh 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 2 151
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154  Nguyễn Văn Tố 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 10 396

155  Nguyễn Thành Thi 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 24 564. 570

156  Ngô Châu Phương 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 4 47. 99. 46. 60

157  Nguyễn Nhật Long 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 22 47

158  Ngô Châu Phương 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 13 223. 70. 80. 81

159  Võ Công Khanh 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 501

160  Nguyễn Duy Cường 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 209

161  Nguyễn Tuấn Bình 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 935

162  Trần Thị Phưởng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 457

163  Trần Thị Hồng Nhung 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 21 144

164  Lê Thị Bích Vân 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 36 381

165  ĐỖ Thanh Thịnh 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 35 869

166  Trần Văn Bền 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 2 cũ 561

167  Trần Hữu Phước 500.00 500.00 500.00 500.00 Trường Lưu Trường Đông 21 676

168  Lê Thành Phát 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 28 376

169  Lê Văn Chia 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 46

170  Lê Hoàng Lũy 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 255

171  Nguyễn Thanh Son 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 24 994

172  Lê Thị Thu Hoa 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Phú Trường Đông 34 531

173  Đồng Văn Đức 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 34 135

174  Lý Văn giàu 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 29 236

175  Trần Hoàng Tuấn 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 7 109

176  Võ Mai Trung Hiếu 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Đức Trường Đông 32 1080

177  Nguyễn Văn Tố 800.00 800.00 800.00 Trường Lưu Trường Đông 10 397

178  Lê Thị Dê 800.00 800.00 800.00 Năm Trại Trường Đông 1 467. 526 - 530

179  Phạm Tuấn Khanh 500.00 500.00 500.00 Trường Phú Trường Đông 14 1199

VII XÃ TRƯỜNG HÒA 13,952.80 9,852.80 9,852.80 3,200.00 900.00 13,952.80

1 Đăng Văn Khoa 200.00 200.00 200.00 200.00 Trường Thiện Trường Hòa 23 162

2 Trương Thị Thúy Hồng 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Xuân Trường Hòa 13 845

3 Trương Văn Tể 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Xuân Trường Hòa 13 126

4 Nguyễn Văn Thanh 150.00 150.00 150.00 150.00 Trường Cửu Trường Hòa 11 122, 123

5 Huỳnh Văn Được 400.00 400.00 400.00 Trường Xuân Trường Hòa 26 959

6 Nguyễn Thống Thật 400.00 400.00 400.00 Trường Xuân Trường Hòa 25 375

7 Nguyễn Thị Có 400.00 400.00 400.00 Trường Cửu Trường Hòa 26 967, 968

8 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 500.00 500.00 500.00 500.00 Trường Thiện Trường Hòa 22 425

9 Đăng Kiều Trang 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Thiện Trường Hòa 24 311

10 Nguyễn Tú Thanh 302.80 302.80 302.80 302.80 Trường Xuân Trường Hòa 8 70

11 Đặng Văn Nhạn 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Thiện Trường Hòa 24 194

12 Võ văn Lập 400.00 400.00 400.00 400.00 Trường Xuân Trường Hòa 7 152

13 Đặng Thành Nam 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Thiện Trường Hòa 24 310

14 Nguyễn Thành Được 800.00 300.00 300.00 500.00 800.00 Trường Xuân Trường Hòa 7, 13 367, 704

15 Hồ Thị Gái 300.00 300.00 300.00 Trường Thiện Trường Hòa 20 467

16 Trần Quang Dũng 400.00 400.00 400.00 400.00 Trường Xuân Trường Hòa 28 128

17 Trần Quang Dũng 400.00 400.00 400.00 400.00 Trường Thọ Trường Hòa 4 325,326,351

18  Phạm Tuấn Khanh 800.00 800.00 800.00 Trường Xuân Trường Hòa 32 144.143

19 Phạm Văn Mì 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Thọ Trường Hòa 4 659

20 Phạm Châu Kiên 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Thiện Trường Hòa 10 586, 92

21 Trương Phi 500.00 500.00 500.00 Trường Xuân Trường Hòa 7 490

22 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Thiện Trường Hòa 4 317

23 Thái Thanh Triển 800.00 800.00 800.00 800.00 Trường Xuân Trường Hòa 13 951

24  Hoàng Đình Ngọc 800.00 800.00 800.00 Trường Xuân Trường Hòa 32 130, 259

VIII XÃ TRƯỜNG TÂY


